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1 Bơm ly tâm 

model: 300x250; 

Q=540 m3/h,H= 30m 

P= 75kW, 

n=1450r/mim  380V, 

bơm nước thải pH=0-

14 bơm và cánh bơm 

và làm bằng vật liệu 

SUS304,

Bộ 1 30/03/18 7

Module giao diện 

điều khiển( 

CONTROL 

INTERFACE 

MODULE)  

CIM 6SL3350-6TK00-0EA0 Cái 1 04/06/18

2
Thiết bị kiểm tra tình 

trạng vòng bi 
CMAS100-SL, SKF Cái 3 15/03/18 8

Module bảo vệ điện 

áp bộ chỉnh lưu  
VSM10 6SL3053-0AA00-3AA1 Cái 1 04/06/18

3 Ống FRP 

DN700; dày: 12mm; 

L=10000mm; có đầu 

bát dài 300mm; làm kín 

gioăng cao su chịu hóa 

chất

Mét 35 04/03/18 9
Bo mạch cho bộ 

chỉnh lưu  
ISB/R1-MODULE A5E00906885 Cái 1 04/06/18

4
Hóa chất chống đóng 

cặn 
SC 6100 (Bizchem) Kg 1,000 30/03/18 10 Bo mạch biến tần 

sinamics IPD card 6SL3352-

3AG35-8AA0
Cái 1 04/06/18

5 Chất trợ nấu AmiSperse AP 8041 Kg 20,000 30/03/18 11 Bo mạch biến tần 
sinamics IPD card 6SL3352-

3AG32-6AA0
Cái 1 04/06/18

6 Phớt chèn cơ khí DH045/60 Bộ 6 10/03/18 12
Bo mạch cho bộ 

chỉnh lưu  
IPD card 6SL3353-3AG35-5CA0 Cái 1 04/06/18
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